	TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Địa lí, Lớp 11


I..PHẦN TRẮC NGHIỆM
MÃ ĐỀ 112

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	B

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	B


MÃ ĐỀ 114

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	B

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	B


MÃ ĐỀ 116

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	A
	D
	C
	B

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	D
	A


MÃ ĐỀ 118

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	B

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	     B


Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3,0 điểm)
	a. Ảnh hưởng của đặc điểm quy mô và gia tăng dân số đến sự phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga.
Liên bang Nga có quy mô dân số đông, tỉ suất gia tăng dân số thấp và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
* Thuận lợi:

- Lực lượng lao động lớn.

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Giảm sức ép lên y tế, giáo dục do tỉ suất gia tăng dân số thấp.

* Khó khăn:

- Tỉ suất gia tăng dân số thấp (có năm âm) dẫn tới dân số già nhanh.

- Nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai.
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Ảnh hưởng của đặc điểm vị trí địa lí đến sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản.

Nhật Bản và quốc đảo thuộc Thái Bình Dương, vị trí địa lí có có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
* Thuận lợi:

- Phát triển mối giao thương với các nước và thế giới.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

- Nằm trong vùng kinh tế phát triển sôi động…

* Khó khăn:

- Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai: động đất, núi lửa, sóng thần…
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5



	Câu 2
(3,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau)
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TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU MỎ 
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2020
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng đường (các dạng khác không cho điểm) 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm)
	2,0



	
	b. Nhận xét và giải thích:      

* Nhận xét:

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu mỏ của Liên bang Nga khá nhanh (d/c)

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu mỏ của Liên bang Nga không liên tục/không đều (d/c)

* Giải thích:

Liên bang Nga có tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu mỏ khá nhanh do có trữ lượng dầu mỏ lớn và kinh tế phát triển. Tuy nhiên, tốc độ không đều do biến động của thị trường dầu mỏ thế giới (từ 2015 - 2020 giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19).
	1,0
0,25

0,25

0,5


